
STT Mã số Tên sản phẩm ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất sứ Đơn giá sỉ Đơn giá lẻ Hình ảnh

1 DC-BGC-TH Băng ghép cây tự hủy màu trắng cây
Cây dài 80cm, được cắt nhỏ ra khoảng 15 cuộn 

nhỏ, màu trắng
PRC 40.000 70.000

2 HM537-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 2cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 2cm
Taiwan 34.000 40.000

3 HM538-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 2.5cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 2.5cm
Taiwan 36.000 43.000

4 HM528-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 3cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 3cm
Taiwan 38.000 45.000
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5 HM527-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 4cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 4cm
Taiwan 42.000 50.000

6 HM283-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 5cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 5cm
Taiwan 46.000 55.000

7 HM284-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 6cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 6cm
Taiwan 55.000 65.000

8 HM364-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 7cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 7cm
Taiwan 63.000 75.000

9 HM375-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 8cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 8cm
Taiwan 72.000 85.000

10 M653-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 9cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 9cm
Taiwan 76.000 90.000

11 HM654-BGC Băng ghép cây cuộn xanh 10cm cuộn
Băng ghép cây tự hủy chuyên dụng màu xanh, tự 

bám dính không cần thắt mối gút. Độ rộng 10cm
Taiwan 80.000 95.000



12 HM013-KGC Kéo ghép cành, chiết cành vỉ nhựa cái
trọng lượng 300g, lưỡi thép carbon, kích thước 8 

inch, đóng gói vào vỉ nhựa
Taiwan 246.000 290.000

14 HM089-DGC Dao ghép gọt cành siêu bén cái

Lưỡi thép Carbon cao, dao gấp, kích thước 23cm, 

nặng 200g, Lưỡi thép cao cấp mài sẳn, cán gỗ 

cứng, cực kỳ sắc bén

Taiwan 110.000 130.000

15 HM0893-DGC Dao ghép cành lưỡi nhám cán đen cái

Lưỡi thép Carbon cao, dao gấp, kích thước 23cm, 

nặng 200g, Lưỡi thép cao cấp mài sẳn, cán gỗ 

cứng, cực kỳ sắc bén

Taiwan 136.000 160.000

16 HM0892-DGC Dao ghép cành lưỡi nhám cán sừng cái

Lưỡi thép Carbon cao, dao gấp, kích thước 23cm, 

nặng 200g, Lưỡi thép cao cấp mài sẳn, cán gỗ 

cứng, cực kỳ sắc bén

Taiwan 187.000 220.000

17 HM099-KGC Kéo cắt ghép cành lớn HM099 cái

Chất liệu nhôm đúc, lưỡi dài 3cm, trọng lượng 

650g, đường kính cắt 2cm, chiều dài đầy đủ 

29cm, lưỡi thép cứng, cắt ghép kiểu chữ V

Taiwan 807.000 950.000

18 HM114-DCC Dao chiết cây, khoanh vỏ lưỡi thẳng cái
 Kéo chiết cây, kéo khoanh võ cây, dài  15.7 cm, 

rộng lưỡi 5cm, nặng 67g, lưỡi thẳng
VN 42.000 50.000

19 HM115-DCC
Dao chiết cây, khoanh vỏ lưỡi răng 

cưa
cái

 Kéo chiết cây, kéo khoanh võ cây, dài  15.7 cm, 

rộng lưỡi 5cm, nặng 67g, lưỡi răng cưa
VN 42.000 50.000



20 HM134-KKG
Kéo khoanh gốc lưỡi rộng 4,5cm

 (màu hồng)
cái

Kéo khoanh vỏ lớn, lưỡi rộng 7cm, nặng 100g, 

màu hồng, sử dụng để lột vỏ cây, khoanh gốc
Taiwan 59.000 70.000

21 HM220-DKV
Dao khoanh vỏ nhập loại nhỏ (xanh) 

lưỡi dao
cái

Dao khoanh võ lưỡi trơn dễ sử dụng, Dao được 

làm rất tiện để sử dụng khoanh được hầu hết các 

loại cây trồng.

PRC 34.000 40.000

22 HM221-DKV

Dao khoanh vỏ nhập loại nhỏ (xanh) 

lưỡi rộng từ

1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 

8mm

cái

Dao khoanh vỏ nhỏ gọn dễ sử dụng, khoanh vỏ 

độ dày từ 1 đến 8mm, Dao được làm rất tiện để 

sử dụng khoanh được hầu hết các loại cây trồng.

PRC 34.000 40.000

23 HM226-KKV
Kéo khoanh vỏ chiết cành kép lưỡi 

răng cưa điều chỉnh
cái

Kéo khoanh vỏ lưỡi kép điều chỉnh được độ rộng 

tối đa 7cm, sử dụng để khoanh vỏ, lột vỏ, chiết 

ghép tiện lợi

Taiwan 80.000 95.000

24 HM227-KKV
Kéo khoanh vỏ chiết cành kép lưỡi 

rộng điều chỉnh
cái

Kéo khoanh vỏ lưỡi kép điều chỉnh độ rộng 

khoanh tối đa 9cm,  sử dụng để khoanh vỏ, lột 

vỏ, chiết ghép tiện lợi

Taiwan 170.000 200.000

25 HM241-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8608 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

26 HM242-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8607 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000



27 HM243-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8604 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

28 HM244-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8606 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

29 HM245-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8601 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

30 HM246-DGC Dao ghép cành Đài Loan D-610 cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

31 HM247-DGC Dao ghép cành Đài Loan D-602A cái

Dao ghép cây dạng gấp kiểu dáng Taiwan, cực kỳ 

sắc bén và thiết kế đẹp mắt, tinh xảo, chiều dài 

18cm, nặng 100g, lưỡi thép luyện cứng

Taiwan 76.000 90.000

32 HM376-DGC
Dao ghép cành Đài Loan cán gỗ T-

8805 cao cấp
cái

Dài 17cm, lưỡi dài 6cm, cán gỗ dạng thẳng 

xuông không xếp lại.Lưỡi có độ cứng cao sơn 

đen tĩnh điện chống gỉ do mũ khá tốt.

Taiwan 153.000 180.000

33 HM377-DGC
Dao ghép cành Đài Loan cán gỗ T-

8806 cao cấp
cái

Dài 21cm, lưỡi dài 9cm, Chiếc cành, gọt cành, 

ghép cây, gọt sẹo, có thể xếp lưỡi lại,cắt mắt 

ghép cây ăn quả, hoa kiễng. Lưỡi có độ cứng cao 

sơn đen tĩnh điện chống gỉ do mũ khá tốt.

Taiwan 170.000 200.000



34 HM254-DGC Dao ghép cành Đài Loan T-8605 cái
Chiếc cành, gọt cành, ghép cây, gọt sẹo. Dao gấp, 

nặng 100g, dài 18cm, sắc bén
Taiwan 119.000 140.000

35 HM255-DGC
Dao ghép cành gấp cao cấp lưỡi thép 

Japan
cái

 Cán bạc lưỡi đen, lưỡi thép Nhật Bản, gấp được, 

sử dụng , chiết cành, gọt cành, ghép cây, gọt sẹo, 

hết sức sắc bén

Taiwan 195.000 230.000

36 HM277-DKV
Dụng cụ khoanh vỏ chuyên dụng 

HM277 xoay cành
cái

Khoanh vỏ chuyên dụng đường kính khoanh 1cm 

đến 7cm,  thao tác sử dụng đơn giản, việc khoanh 

vỏ sẽ diễn ra chính xác nhanh chóng, thường 

được sử dụng khoanh kích thích bơ và các loại 

cây ăn trái

Taiwan 170.000 200.000

37 HM665-DKV Dụng cụ khoanh vỏ cở lớn HM665

Khoanh vỏ chuyên dụng đường kính khoanh 1cm 

đến 10cm,  thao tác sử dụng đơn giản, việc 

khoanh vỏ sẽ diễn ra chính xác nhanh chóng, 

thường được sử dụng khoanh kích thích bơ và 

các loại cây ăn trái

Taiwan 297.000 350.000

38 HM344-DKV Dụng cụ khoanh vỏ xoay bánh xe cái

Khoanh sẽ dễ dàng như đẫy bánh xe là các lớp vỏ 

cần khoanh tự khoanh và bóc ra quá dễ, gồm 1 

khung, 1 bánh xe, 2 lưỡi khoanh

Taiwan 144.000 170.000

39 HM584-CCT Cưa cầm tay lưỡi đôi HM584 cái

Cưa khoanh vỏ cạo bóc tách vỏ cây một cách dễ 

dàng nhanh chóng. Có 2 lưỡi song song tăng gấp 

đôi hiệu suất làm việc.

Taiwan 136.000 160.000

40 HM589-DCK
Dụng cụ khoanh vỏ kẹp thân xoay 

tách vỏ nhanh HM589
cái

Kích thước mở tối đa 10cm, đường kính mở  từ 3 

-10cm , 1 kéo, 6 lưỡi , 1 khóa lục giác. Là loại 

khoanh vỏ kiểu mới cao cấp tiện lợi để khoanh 

tách vỏ, kích thích sinh trưởng.

Taiwan 306.000 360.000


